
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI THANH

0108167935

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón

2012

2. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
-   Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón

4669

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI 
THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI THANH ELECTRIC WIRE AND 
CABLE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI THANH ELEC WICA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 3681 3255
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm

2732(Chính)

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

11. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng.

2790

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý (trừ hoạt động đấu giá)

4610

14. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa;
- Xây dựng công trình cửa như:
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm;
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN ĐÌNH 
THANH

Số 479B đường Tam 
Trinh, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

800.000.000 80,000 001075007213

2ĐÀO BÍCH 
LIÊN

Lô C, ô 34, tổ 54, 
Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 20,000 010299425

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151957667
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7, thôn Cộng Hòa, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 7, thôn Cộng Hòa, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG KIÊN                                        Nam

10/10/1993 Kinh Việt Nam

17/01/2008 Công an Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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